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MÔN THI : FIN 380 (B) Học kì: 2

Thời gian : 09h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202735193 Hoàng Thị Thanh Bình FIN 380 B K27QNT

2 27212336742 Bùi Ngọc Thanh Bình FIN 380 B K27QTC

3 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình FIN 380 B K27QTC

4 27212340544 Văn Viết Bôn FIN 380 B K27QTC

5 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi FIN 380 B K27QNT

6 27214747567 Lê Chí Công FIN 380 B K27QTC

7 27212336205 Phan Văn Đạt FIN 380 B K27QTC

8 27202746893 Nguyễn Thị Ngọc Diễm FIN 380 B K27QNT

9 27202821592 Nguyễn Phương Đoan FIN 380 B K27QTC

10 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 380 B K27QTC

11 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân FIN 380 B K27HP-QTC

12 27212739405 Nguyễn Xuân Hiền FIN 380 B K27QNT

13 27202301583 Hứa Thị Thanh Hường FIN 380 B K27HP-QTC

14 28210401120 Phạm Nguyên Khang FIN 380 B K28HP-QDT

15 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 380 B K27QTC

16 27202302704 Đoàn Thị Liểu FIN 380 B K27QTC

17 27202424605 Mai Thị Mỹ Linh FIN 380 B K27HP-QTC

18 27212300329 Nguyễn Bá Luân FIN 380 B K27QTC

19 28214201815 Trần Văn Luân FIN 380 B K28HP-QDT

20 27202302010 Phùng Kim Ngân FIN 380 B K27HP-QTC
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 380 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Công * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 901A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 380 B K27QTC

2 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân FIN 380 B K27QNT

3 27202745477 Lê Bảo Ngân FIN 380 B K27QNT

4 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc FIN 380 B K27QNT

5 27202746352 Lê Thị Bảo Ngọc FIN 380 B K27QNT

6 27208600245 Nguyễn Thị Kim Ngọc FIN 380 B K27HP-QTC

7 27202743827 Lê Thị Thảo Nguyên FIN 380 B K27QNT

8 27212424015 Nguyễn Đức Nguyên FIN 380 B K27QTC

9 26202438256 Nguyễn Hoàng Nhi FIN 380 B K27QTC

10 27202449408 Mai Thị Ái Nhi FIN 380 B K27QTC

11 27202702439 Vũ Thị Kiều Nhung FIN 380 B K27QNT

12 28214452715 Trần Phú FIN 380 B K28HP-QDT

13 27203138827 Nguyễn Thị Thảo Phương FIN 380 B K27QNT

14 27212321475 Nguyễn Thanh Quân FIN 380 B K27QTC

15 26212730586 Nguyễn Lương Quang FIN 380 B K26QNT

16 27212302634 Trương Ngọc Như Quỳnh FIN 380 B K27QTC

17 28204254236 Trương Thị Như Quỳnh FIN 380 B K28HP-QDT

18 27212301200 Văn Viết Sỹ FIN 380 B K27HP-QTC

19 27212344055 Bùi Minh Tâm FIN 380 B K27HP-QTC
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 380 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Công * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 08/06/2024   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 25212705347 Đặng Công Thắng FIN 380 B K25QNT NỢ HP

2 27217032643 Nguyễn Thanh Thắng FIN 380 B K28HP-QDT

3 27202429837 Nguyễn Lê Bích Thanh FIN 380 B K27QTC

4 27202438835 Lê Thị Thành FIN 380 B K27HP-QTC

5 27202349853 Hà Thị Hương Thảo FIN 380 B K27QTC

6 27212701899 Trần Lê Phương Thảo FIN 380 B K27QNT

7 27212329244 Châu Quốc Thiện FIN 380 B K27QTC

8 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh FIN 380 B K27QTC

9 27212450053 Trần Phước Thịnh FIN 380 B K27QTC

10 27202302418 Lương Thị Anh Thư FIN 380 B K27QTC

11 27202341300 Trần Thị Phương Thư FIN 380 B K27QTC

12 27212301163 Lê Hoài Thương FIN 380 B K27QTC

13 28204749904 Nguyễn Thị Mai Thương FIN 380 B K28HP-QDT

14 27202326672 Chung Thị Thu Trang FIN 380 B K27QTC

15 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh FIN 380 B K27QTC

16 28214234225 Huỳnh Ngọc Tuyên FIN 380 B K28HP-QDT

17 27202343137 Trương Thị Tường Vi FIN 380 B K27QTC

18 27214730270 Nguyễn Vũ FIN 380 B K27QNT

19 27203742087 Đặng Khánh Vy FIN 380 B K27HP-QTC
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__
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